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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1. Trong lịch sử văn học dân tộc, truyện Nôm – đặc biệt là truyện Nôm bác 

học – chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Nó đánh dấu sự phát triển đến đỉnh cao 

của văn học quốc âm nói riêng và văn học trung đại Việt Nam nói chung. Truyện 

Nôm bác học phát triển nở rộ vào cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX với những nét 

độc đáo mới trong nghệ thuật xây dựng nhân vật, trong đó phải kể đến những tác 

phẩm tiêu biểu có giá trị như Hoa tiên kí (Nguyễn Huy Tự), Sơ kính tân trang (Phạm 

Thái)... và đặc biệt là Truyện Kiều (Nguyễn Du).  

2. Nhân vật nữ chính trong các truyện Nôm bác học Hoa tiên kí, Sơ kính tân 

trang và Truyện Kiều vừa mang những đặc điểm chung của nhân vật trong truyện 

Nôm nói chung, vừa có những nét riêng độc đáo trong từng tác phẩm. Tạo nên sự 

riêng biệt ấy của các nhân vật nữ chính không thể không nhắc đến nét độc đáo trong 

nghệ thuật xây dựng nhân vật của mỗi tác giả, mà một phần quan trọng là nghệ thuật 

miêu tả tâm lý nhân vật. Độc thoại nội tâm là phương thức biểu hiện đậm nét tâm lý, 

cá tính đặc trưng của nhân vật, là hình thức biểu hiện sâu sắc của con người cảm nghĩ 

– kiểu nhân vật ít gặp trong văn học trung đại Việt Nam. Vậy yếu tố độc thoại nội 

tâm được sử dụng với tần suất như thế nào trong một số truyện Nôm bác học tiêu biểu 

kể trên? Vai trò của nó trong việc xây dựng hình tượng các nhân vật nữ chính? Và 

hơn hết, độc thoại nội tâm đã góp phần như thế nào vào sự thành công của mỗi truyện 

Nôm bác học nói riêng và sự cách tân thể loại truyện Nôm nói chung? 

3. Nghiên cứu về độc thoại nội tâm, đặc biệt là độc thoại nội tâm của nhân vật 

Thúy Kiều trong Truyện Kiều không phải vấn đề mới, nhưng nhìn nhận, đánh giá nó 

trong sự phát triển thể loại truyện Nôm qua hệ thống các nhân vật nữ chính trong một 

số truyện Nôm bác học tiêu biểu là vấn đề chưa được đặt ra trong bất kì công trình 

nghiên cứu nào. Có nhìn nhận trong dòng chảy ấy mới thấy hết được vai trò, ý nghĩa 

và tài năng kiệt xuất của Nguyễn Du trong việc sử dụng độc thoại nội tâm trong xây 

dựng hình tượng nhân vật Thúy Kiều và giá trị của độc thoại nội tâm trong việc tạo 

nên đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm. 
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Lựa chọn đề tài Độc thoại nội tâm của các nhân vật nữ chính trong một số 

truyện Nôm bác học, chúng tôi hi vọng có thể góp thêm một góc nhìn mới trong việc 

học tập và nghiên cứu một số tác phẩm truyện Nôm tiêu biểu. 

2. Lịch sử vấn đề 

Trước hết phải thấy rằng, nghiên cứu truyện Nôm đã có một bề dày lịch sử. 

Truyện Nôm trên hầu hết các phương diện đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm 

tìm hiểu. Đặc biệt trong cuốn Truyện Nôm nguồn gốc và bản chất thể loại, Kiều Thu 

Hoạch đã có những nghiên cứu khá toàn diện về thể loại, từ nguồn gốc và quá trình 

phát triển thể loại, thi pháp đến chức năng tư tưởng – thẩm mĩ của truyện Nôm. 

Những nghiên cứu đã có là tiền đề quan trọng cho việc nghiên cứu từng tác phẩm 

truyện Nôm cụ thể.  

Truyện Nôm là thể loại có số lượng tác phẩm vào loại lớn của văn học trung 

đại Việt Nam. Vấn đề phân loại truyện Nôm có nhiều ý kiến khác nhau nhưng cách 

phân loại phổ biến và có giá trị khoa học hơn cả là phân chia truyện Nôm thành 

truyện Nôm bình dân và truyện Nôm bác học. Trong đó, truyện Nôm bác học là bộ 

phận tập hợp những tác phẩm đạt tới trình độ nghệ thuật điêu luyện. Tạo nên những 

đặc sắc nghệ thuật của truyện Nôm bác học bao gồm nhiều yếu tố, nhưng trong đó 

phải kể đến nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ độc thoại nội tâm. 

Có thể nói, độc thoại nội tâm là yếu tố ít xuất hiện trong văn học trung đại nói 

chung, trong các truyện Nôm nói riêng. Trong lịch sử phát triển thể loại, truyện Nôm 

chủ yếu xây dựng con người hành động nhiều hơn con người cảm nghĩ. Ở một số 

truyện Nôm bác học có giá trị nghệ thuật cao, nhân vật nữ chính đã bước đầu được 

xây dựng với những suy nghĩ, tình cảm, tâm lí riêng. Trường hợp đó phải kể đến nhân 

vật Dao Tiên trong Hoa tiên kí của Nguyễn Huy Tự, Trương Quỳnh Thư – Thụy 

Châu trong Sơ kính tân trang của Phạm Thái. Có thể điểm qua một số nghiên cứu tiêu 

biểu về vấn đề này: 

Trong dòng chảy của truyện Nôm, trước Truyện Kiều, Hoa tiên kí của Nguyễn 

Huy Tự có lẽ là tác phẩm đã chú ý nhiều hơn cả đến việc miêu tả tâm trạng nhân vật, 

rõ nét nhất là nhân vật nữ chính – Dao Tiên. Nguyễn Lộc trong cuốn Văn học Việt 

Nam (nửa cuối thế kỉ XVIII – hết thế kỉ XIX) đã nhận định: “Với Hoa tiên, nhân vật ít 
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nhiều đã có bản sắc [...] Dao Tiên là một nhân vật có nội tâm và sống với khá nhiều 

dằn vặt” [27, tr.229]. Tác phẩm đã khai thác mâu thuẫn giữa khát vọng tình yêu với 

quan niệm chật hẹp, gò bó của đạo đức phong kiến không phải bằng sự đối lập của 

hai tuyến nhân vật chính diện và phản diện, mà bằng chính cuộc đấu tranh giữa lý trí 

và tình cảm trong bản thân nhân vật nữ chính Dương Dao Tiên. Đó cũng là nhân vật 

được tác giả xây dựng thành công hơn cả: “Dao Tiên là nhân vật thể hiện sâu sắc 

nhất mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm. Mối giằng co ấy kéo dài với bao nhiêu dằn 

vặt suy nghĩ, trong đó những tình cảm mới cứ lớn dần lên mãi” [27, tr.226]. 

Hoa tiên kí của Nguyễn Huy Tự là tác phẩm truyện Nôm bước đầu đã chú ý 

đến miêu tả nội tâm nhân vật. Đến với tình yêu, nhân vật Dao Tiên đã thể hiện những 

mâu thuẫn giữa lí trí và tình cảm, giữa quan niệm của lễ giáo truyền thống và khát 

vọng tự do yêu đương. Những dằn vặt nội tâm ấy đã đuợc thể hiện chân thực hơn với 

sự xuất hiện bước đầu của ngôn ngữ độc thoại nội tâm trong tác phẩm. Có thể nói, “Ở 

truyện Hoa tiên, ngôn ngữ độc thoại của nhân vật chiếm tỉ lệ chưa nhiều so với một 

số truyện Nôm khác. Nhưng nó đã là một phương tiện có hiệu quả để khám phá và 

thể hiện chiều sâu tâm tư ẩn giấu bên trong nhân vật” [65, tr.315]. Hơn thế nữa, tác 

phẩm còn mở đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của hàng loạt truyện Nôm bác học trong 

giai đoạn tiếp theo: “Trước Truyện Kiều thì Hoa tiên vẫn là truyện thơ thành công 

hơn cả. Có thể nói sự ra đời của Hoa tiên là một bước trưởng thành mạnh mẽ của thể 

loại truyện thơ, và báo trước sự ra đời của nhiều truyện thơ khác có giá trị sau này” 

[27, tr.229]. 

Với Sơ kính tân trang, nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tác phẩm có thể nói 

vẫn còn nhiều thiếu sót. Nguyễn Lộc đã nhận xét: “Các nhân vật của Phạm Thái còn 

nghèo nàn, sơ lược, không có bản sắc riêng. Phạm Thái hay gán ghép tâm lý của 

mình cho nhân vật, cho nên hình như nhân vật nào trong tác phẩm cũng có bóng 

dáng của Phạm Thái...” [27, tr.248]. Mặc dù tác phẩm còn nhiều hạn chế về phương 

diện nghệ thuật, nhưng tác phẩm cũng đã có những đóng góp nhất định. Tác giả đã 

“tỏ ra sắc sảo trong việc miêu tả tâm trạng, miêu tả cảnh vật, hay miêu tả từng bức 

chân dung [...] nắm bắt được cả một thoáng xao xuyến tinh vi của con người xen 

trong cái nhìn về cảnh vật” [27, tr.248]. Nhìn chung, tâm trạng nhân vật trong tác 
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phẩm được miêu tả chủ yếu qua cái nhìn về thiên nhiên, cảnh vật, yếu tố độc thoại nội 

tâm rất ít xuất hiện và không có những ấn tượng đậm nét. 

Đỉnh cao của thể loại truyện Nôm, cũng là đỉnh cao của văn học trung đại Việt 

Nam là kiệt tác Truyện Kiều. Trong suốt hành trình 200 năm từ khi tác phẩm ra đời 

cho đến nay, không thể kể hết những công trình nghiên cứu, tranh luận, khen chê về 

tác phẩm trên tất cả các phương diện. Có thể điểm qua một số phương diện nghiên 

cứu chủ yếu về Truyện Kiều: từ cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Du đến thời điểm 

sáng tác, vấn đề văn bản tác phẩm, nội dung, nghệ thuật, những tranh luận và địa vị, 

ảnh hưởng của Truyện Kiều trong tiến trình văn học dân tộc. 

Lịch sử nghiên cứu, bàn luận Truyện Kiều song hành cùng lịch sử 200 năm tồn 

tại của áng văn chương bất hủ này. Khó có thể nói hết sự say mê và sức sống trường 

tồn của Truyện Kiều trong lịch sử văn học dân tộc. Mọi vấn đề xoay quanh tác phẩm 

đều đã được quan tâm nghiên cứu. Nhưng “Xưa nay quả chưa có ai hiểu hết và giải 

thích truyện “Kiều” đến một trình độ thỏa mãn” [2, tr.7]. Nhìn lại bề dày lịch sử 

nghiên cứu Truyện Kiều suốt hai thế kỉ có thể nhận thấy rằng, để tìm được một hướng 

đi mới cho việc nghiên cứu tác phẩm là vấn đề không dễ dàng. Chính vì vậy, trong 

luận văn này, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu về độc thoại nội tâm của nhân vật nữ 

chính Thúy Kiều trong cái nhìn đối sánh với độc thoại nội tâm của các nhân vật nữ 

chính trong một số truyện Nôm bác học tiêu biểu trước Truyện Kiều là Hoa tiên kí và 

Sơ kính tân trang; qua đó thấy được quá trình vận động, bước phát triển của việc sử 

dụng độc thoại nội tâm trong các truyện Nôm bác học và vai trò của yếu tố đó trong 

sự cách tân thể loại thể hiện đỉnh cao ở kiệt tác Truyện Kiều. 

Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du đã xây dựng một thế giới nhân vật phong phú, 

đa dạng. Phan Ngọc từng nhận xét: “Truyện Kiều là quyển bách khoa thư của một 

ngàn tâm trạng” [32, tr.183]. Trên dưới ba mươi nhân vật trong Truyện Kiều là trên 

dưới ba mươi con người với số phận và tính cách khác nhau. “Có những nhân vật 

người đọc dõi theo hồi hộp trên nghìn câu lục bát, có nhân vật tuy chỉ thoáng qua 

vẫn để lại những nét tính cách khá rõ” [26, tr.1121]. Nhân vật với những nét tính 

cách điển hình nhất trong tác phẩm là Thúy Kiều. Thành công của Nguyễn Du trong 

xây dựng nhân vật Thúy Kiều có sự góp phần quan trọng của nghệ thuật miêu tả tâm 


